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Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập tại Nhà đa năng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
- Dự toán: Mua sắm hệ thống thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập tại Nhà đa năng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
- Chủ đầu tư: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
I. Chỉ dẫn nhà thầu:
- Hàng hóa phải tương thích với hạ tầng hiện có của đơn vị sử dụng. Trong trường hợp Nhà thầu cần khảo sát hiện trường để có cơ sở chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần đề xuất đến Chủ đầu tư bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.
Chủ đầu tư sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Chủ đầu tư và các bên liên quan của Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.
- Quá trình triển khai thực hiện gói thầu, nếu có các hạng mục công việc phát sinh dẫn đến phát sinh thêm công việc, Nhà thầu báo cáo lại với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cùng đề xuất phương án triển khai phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thỏa thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định phương án triển khai.
- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số đúng hoặc tương đương hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số tốt hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT). 
- Trong mọi trường hợp, nếu E-HSDT của nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu bị loại và Nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
Nếu Nhà thầu cố tình sử dụng hàng hóa của nước ngoài và kê khai, gắn nhãn, mác xuất xứ Việt Nam trái quy định của pháp luật để tham dự thầu, ngoài việc bị xử lý theo các quy định trên còn bị xem xét chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật về sản xuất, cung cấp, buôn bán hàng giả, hàng nhái.
- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ tự danh mục thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.
- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.
- Các nội dung do nhà thầu đề xuất chào thầu phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu đề xuất các nội dung mang tính chung chung, không cụ thể (ví dụ: Nhà thầu cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT, .v.v…) thì Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia sẽ không xem xét, đánh giá là tương đương so với yêu cầu của E-HSMT.
- Tại giai đoạn hoàn thiện hợp đồng hoặc sau khi hợp đồng có hiệu lực, trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu thì nhà thầu sẽ đệ trình Chủ đầu tư hàng mẫu của hàng hóa để Chủ đầu tư kiểm tra, đánh giá, làm cơ sở để nhà thầu cung cấp và nghiệm thu gói thầu. Trong trường hợp sau khi kiểm tra, đánh giá mà Chủ đầu tư phát hiện hàng mẫu không đạt theo nội dung do nhà thầu đề xuất tại E-HSDT thì nhà thầu sẽ bị xử lý với hành vi gian lận trong đấu thầu và hợp đồng ký kết với nhà thầu sẽ bị hủy bỏ (nhà thầu phải chịu bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư và các bên liên quan nếu có xảy ra).
II. Yêu cầu chung: Nhà thầu phải đề xuất hoặc cam kết trong E-HSDT các nội dung đáp ứng yêu cầu sau:
- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, được sản xuất không trước năm 2024 (trừ trường hợp có yêu cầu khác quy định trong E-HSMT này), đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư. Giá hàng hóa chào thầu phải bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan.
- Các thành phần hoặc các phụ kiện đi kèm của thiết bị phải đảm bảo tương thích với thiết bị chính.
- Nhà thầu phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc hàng hóa đảm bảo không cài cắm firmware, mã độc hoặc các hình thức thu thập dữ liệu trái phép khác.
- Nhà thầu phải cung cấp bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu và bảng so sánh giữa thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT, đồng thời phải chỉ rõ tài liệu tham chiếu để chứng minh là tài liệu nào của E-HSDT, mục nào, trang bao nhiêu của tài liệu. 
(Ghi chú: 
(i) Trường hợp có sự sai khác giữa bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu so với Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nộp trong E-HSDT thì bảng chào kỹ thuật của nhà thầu sẽ làm cơ sở để đánh giá E-HSDT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu do nhà sản xuất công bố để chứng minh tính đáp ứng các thông số kỹ thuật chào thầu: 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT không có xác nhận của nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền): Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư có quyền thực hiện các biện pháp xác thực thông tin theo quy định tại Mục 23.6 Chương I của E-HSMT này và có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hoặc cung cấp hàng hóa thực tế để kiểm tra, đối chiếu. 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT đã được nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền) xác nhận: Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư sẽ căn cứ theo tài liệu đã nộp trong E-HSDT để đánh giá. 
(ii) Nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin tài liệu kèm theo E-HSDT khi nộp E-HSDT so với tài liệu trên website chính thức của nhà sản xuất).
- Đối với các hàng hóa có yêu cầu sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL) thì nhà thầu phải có tài liệu kỹ thuật do hãng sản xuất công bố chứng minh.
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng cho toàn bộ hàng hóa của gói thầu (trừ các hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo hành riêng được quy định tại Chương V của E-HSMT này). Bảo trì hàng hóa trong thời gian bảo hành tối thiểu 02 lần/năm.
- Phương thức bảo hành:
+ Toàn bộ hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải nộp khoản bảo lãnh bảo hành theo quy định là 5% giá trị hợp đồng.
+ Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc thực hiện bảo hành khi thiết bị có sự cố và quá trình khắc phục không được kéo dài quá 7 ngày làm việc trừ trường hợp phải đặt hàng từ nước ngoài. Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả.
- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, trước khi các bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, Nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu theo yêu cầu sau (không bắt buộc đối với vật tư tiêu hao, vật tư hoặc phụ kiện lắp đặt đi kèm thiết bị chính):
+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Nếu có). Nếu là bản tài liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài, yêu cầu phải có bản lược dịch tiếng Việt kèm theo).
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thiết bị (không bắt buộc đối với hàng hóa được sản xuất trong nước, phần mềm) do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi tắt là “C/O”). 
+ Tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận xuất xưởng hợp lệ của hàng hóa, thiết bị do nhà sản xuất phát hành (sau đây gọi tắt là “C/Q”);
+ Các tài liệu khác theo quy định của hợp đồng.
- Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền liên quan đến hàng hóa của gói thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm bồi thường các thiệt hại xảy ra do tranh chấp gây ra.
III. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
(Ghi chú: Bắt buộc Nhà thầu cung cấp catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật theo quy định tại E-CDNT 10.8 Chương II đối với các hàng hóa có ký hiệu (*) ở cột Ghi chú. Các hàng hóa còn lại không yêu cầu bắt buộc, tuy nhiên trong trường hợp cần thiết Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh)
	TT
	Tên hàng hóa và yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật
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	TẦNG 2
	 
	 
	 
	

	I.1
	Phòng họp 01
	 
	 
	 
	

	1
	Khối điều khiển trung tâm
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Thiết bị điều khiển là thành phần chính của hệ thống thảo luận kỹ thuật số. Thiết bị cấp nguồn DC cho tất cả thiết bị thảo luận được kết nối và giám sát, điều khiển hệ thống thảo luận. 
	 
	 
	 
	

	 
	Một thiết bị điều khiển có thể kết nối với 80 thiết bị thảo luận; hệ thống có thể mở rộng tới tối đa 245 thiết bị thảo luận nhờ sử dụng các thiết bị mở rộng 
	 
	 
	 
	

	 
	Thiết bị điều khiển có tính năng ghi âm MP3 và triệt phản hồi âm thanh kỹ thuật số 
	 
	 
	 
	

	 
	Bốn đầu ra RCA ở phía sau bảo đảm thiết bị được tối ưu hóa khi sử dụng, ví dụ như khi thu âm từ từng loa. 
	 
	 
	 
	

	 
	Nút điều khiển cảm ứng cho phép dễ dàng lập cấu hình và vận hành thiết bị, trong khi đèn LED chỉ báo trực quan cung cấp thông báo rõ ràng về cài đặt hệ thống. 
	 
	 
	 
	

	 
	Các đầu kết nối đặt ở phía sau, cho phép kết nối các thiết bị ngoại vi với hệ thống hội thảo, ví dụ như thiết bị âm thanh, bộ chuyển mạch Ethernet, bộ chuyển đổi video, Camera vòm HD dành cho hội thảo và một PC hoặc máy tính xách tay. 
	 
	 
	 
	

	 
	Tính năng điều khiển trực quan qua giao diện trình duyệt web cho phép dễ dàng xem và thay đổi cài đặt cơ bản và nâng cao cho hệ thống, khi cần chuyển hệ thống sang hoặc khôi phục hệ thống từ chế độ chờ.
	 
	 
	 
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	 
	

	 
	- Điện áp đầu vào (VAC): 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz
	 
	 
	 
	

	 
	- Bộ điều hợp điện áp tiêu thụ hiện tại: 1,9 A (100 VAC) đến 1 A 240 (VAC)
	 
	 
	 
	

	 
	- Bộ điều khiển điện áp DC: 24 V, 6.0 A
	 
	 
	 
	

	 
	- Số lượng thiết bị thảo luận tối đa cho đơn vị điều khiển (không có Đơn vị gia hạn): 40 Thiết bị thảo luận trên mỗi thân cây 80 Thiết bị thảo luận trong tổng số 24 V, Max 5.2 A (bảo vệ ngắn mạch)
	 
	 
	 
	

	 
	- Điều khiển âm lượng loa thiết bị thảo luận: 15 bước 1,5 dB (bắt đầu từ -10,5 dB)
	 
	 
	 
	

	 
	- Giới hạn mức ngưỡng cho đơn vị: 12 dB trên mức danh định
	 
	 
	 
	

	 
	- Tăng giảm do số lượng micrô mở (NOM):1 / SQRT (NOM)
	 
	 
	 
	

	 
	- Tỷ lệ mẫu: 44,1 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	- Phản hồi thường xuyên: 30 Hz đến 20 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	- Tốc độ Ethernet: 1 Gb/giây
	 
	 
	 
	

	
	- Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	
	
	
	

	2
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Thiết bị thảo luận được kết nối theo cấu hình chuỗi với bộ điều khiển của Hệ thống thảo luận kỹ thuật số. Chức năng cắm và chạy cho phép kết nối và tháo rời dễ dàng khỏi hệ thống khi cần thiết. Không cần tắt nguồn hoặc khởi động lại hệ thống, đảm bảo thời gian cài đặt và cấu hình lại nhanh chóng. Người tham gia có thể tham gia thảo luận bằng cách nói vào micrô và nghe diễn biến qua loa tích hợp hoặc tai nghe (tùy chọn).
	 
	 
	 
	

	 
	Chỉ báo yêu cầu phát biểu
	 
	 
	 
	

	 
	Đèn báo yêu cầu phát biểu màu xanh lá cây phía trên nút micrô và ở đầu micrô cho biết khi yêu cầu phát biểu đã được thêm vào danh sách chờ. Đèn báo sẽ nhấp nháy màu xanh lá cây khi yêu cầu phát biểu được thêm vào đầu danh sách chờ.
	 
	 
	 
	

	 
	Micrô cố định có thân linh hoạt có thể dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp với người dùng.
	 
	 
	 
	

	 
	Loa tích hợp có điều khiển âm lượng
	 
	 
	 
	

	 
	Để đảm bảo độ rõ nét tối ưu, âm lượng loa của tất cả thiết bị thảo luận được điều khiển tập trung từ thiết bị điều khiển.
	 
	 
	 
	

	 
	Cảm giác họp trực tiếp: Cảm giác họp trực tiếp chân thực đạt được bằng cách bật loa và micrô cùng lúc. Ổ cắm tai nghe: Ổ cắm tai nghe stereo 3,5 mm (0,14 in) tích hợp cho phép người nói nghe rõ ràng, ngay cả khi có tiếng ồn xung quanh quá mức.
	 
	 
	 
	

	 
	Tiêu thụ điện năng: 1.3 W
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất đầu ra cực đại của loa: 4 W
	 
	 
	 
	

	 
	Phản hồi thường xuyên: 30 Hz đến 20 kHz (Hệ thống điện)
	 
	 
	 
	

	 
	THD: <0,5%
	 
	 
	 
	

	 
	S / N: > 93 dBA
	 
	 
	 
	

	 
	Tỷ lệ lấy mẫu: 44,1 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	Đáp ứng tần số loa của người tham gia: 200 Hz đến 16 kHz (âm thanh)
	 
	 
	 
	

	
	- Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	
	
	
	

	3
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	29
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2 
	 
	 
	 
	

	4
	Cáp nối dài  
	12 tháng
	Sợi
	2
	

	 
	Dây kết nối 10m
	 
	 
	 
	

	 
	Dùng để kết nối các thiết bị âm thanh jack canon 8 chân
	 
	 
	 
	

	 
	Cho tín hiệu đầu vào
	 
	 
	 
	

	 
	Bán kính uốn cong: 110 mm
	 
	 
	 
	

	 
	Kích thước (đường kính): 6 mm
	 
	 
	 
	

	5
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Nguồn điện: 220-240V AC hoặc 24V DC
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu ra: 240W
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất tiêu thụ: 238W (EN60065), 520W (AC hoạt động tại đầu ra đánh giá, 15A (DC hoạt động tại đầu ra đánh giá)
	 
	 
	 
	

	 
	Đáp ứng tần số: 50 - 20.000 Hz (±3 dB)
	 
	 
	 
	

	 
	Méo dưới 1% ở 1kHz, 1 / 3 đánh giá sức mạnh
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu vào MIC 1: -60db 600Ω, điện tử cân bằng, loại 5-P Din.
	 
	 
	 
	

	 
	MIC 2,3: -60db 600Ω, cân bằng điện tử, điện thoại hoặc jack 5-P.
	 
	 
	 
	

	 
	AUX 1,2: -20dB, 10kΩ, unblanced
	 
	 
	 
	

	 
	RCA pin jack.
	 
	 
	 
	

	 
	Mute: Liên hệ Pin 4 5 đóng cửa đầu vào (cho MIC 1)
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu ra SPEAKER OUT: cân bằng (nổi)
	 
	 
	 
	

	 
	Trở kháng cao: 42Ω (100V)
	 
	 
	 
	

	 
	Trở kháng thấp: 4Ω (31V)
	 
	 
	 
	

	 
	REC. OUT: 0 dB, 600Ω không cân bằng, RCA pin jack
	 
	 
	 
	

	 
	Phantom Power DC + 21V (MIC 1)
	 
	 
	 
	

	 
	Tỷ lệ S/N: > 60dB
	 
	 
	 
	

	 
	Giai điệu điều khiển: 
Bass: ±10 dB 100k Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Treble: ±10 dB tại 10k Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Tắt tiếng MIC1: Mutes các tín hiệu khác 0-30 dB suy giảm
	 
	 
	 
	

	 
	Thành phẩm Panel: nhựa ABS, đen / Case: thép tấm, đen
	 
	 
	 
	

	
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	
	
	
	

	6
	Loa cột 
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Loại vỏ loa: Đóng kín
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất: 40 W
	 
	 
	 
	

	 
	Trở kháng: 100 V line: 250 Ω (40 W), 500 Ω (20 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W)
	 
	 
	 
	

	 
	70 V line: 250 Ω (20 W), 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W), 2 kΩ (2.5 W)
	 
	 
	 
	

	 
	Cường độ âm: 93 dB (1 W, 1 m)
	 
	 
	 
	

	 
	Đáp tuyến tần số: 150 Hz - 16,000 Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Thành phần loa: 4 loa hình nón, đường kính 10 cm
	 
	 
	 
	

	 
	Kiểu kết nối dây: Ấn phím
	 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu vỏ: HIPS, sơn màu trắng
	 
	 
	 
	

	 
	Lưới phủ: lưới thép, sơn màu trắng
	 
	 
	 
	

	 
	Giá treo: nhôm đúc, sơn màu trắng
	 
	 
	 
	

	 
	Giá nổi treo tường: thép, sơn màu trắng
	 
	 
	 
	

	
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	
	
	
	

	7
	Bộ trộn âm thanh
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Số kênh: 6 Mono và 2 Stereo
	 
	 
	 
	

	 
	Đáp tuyến tần số: 15Hz~70KHz
	 
	 
	 
	

	 
	Độ nhiễu xuyên âm: <-80dB
	 
	 
	 
	

	 
	Hệ số nén đồng pha: >80dB
	 
	 
	 
	

	 
	Độ nhạy: -74dB
	 
	 
	 
	

	 
	Tỉ lệ S/N: -92dB
	 
	 
	 
	

	 
	Nguồn Phantom: 48V
	 
	 
	 
	

	 
	Nguồn điện: 100V - 240V AC, 50Hz-60Hz.
Nhiệt độ môi trường xung quanh: 5~40 độ C
	 
	 
	 
	

	8
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	1
	(*)

	 
	Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm bộ thu, 2 bộ phát cầm tay
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ thu: 
- Vỏ nhựa. 
- Độ nhạy < 3 μV at 52 dB(A) rms S/N (at peak deviation)
- Đáp ứng tần số AF 50 - 16,000 Hz (–3 dB), phạm vi điều chỉnh âm thanh 45 dB, có thể điều chỉnh trong các bước 5 dB, Squelch điều chỉnh từ 3 dBμV đến 28 dBμV.
- Điện áp đầu ra (ở độ lệch cực đại, 1 kHz AF) Ổ cắm 1/4 (6,3 mm) (unbalanced): +6 dBu. Line / Mic level 20 dB, switchable.
Sử dụng nguồn 12 V DC nom. / 300 mA.
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ phát cầm tay:
Độ nhạy 0 to -30 dB, adjustable in 10 dB steps. 80-16.000 Hz sử dụng 2 pin AA 1,5V, loại mic dynamic
	 
	 
	 
	

	9
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Điện áp đầu ra định mức: AC 220V, 50Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất điều khiển: 08 kênh và 2 kênh AUX
	 
	 
	 
	

	 
	Thời gian trễ của mỗi kênh: 0-999 giây
	 
	 
	 
	

	 
	Nguồn điện: AC 220V 50/60Hz 43A
	 
	 
	 
	

	 
	Trạng thái đèn LED: Điện áp hiện tại, ngày, giờ và trạng thái của từng kênh
	 
	 
	 
	

	 
	Kênh sẽ hiển thị trên màn hình LED TFT 2” nhiều màu
	 
	 
	 
	

	 
	Ngõ ra: Cổng USB 2.0 sạc nhanh x 1
	 
	 
	 
	

	 
	Dòng điện đầu ra định mức cho mỗi kênh: 14A
	 
	 
	 
	

	 
	Dòng điện đầu ra chính định mức: 45A
	 
	 
	 
	

	 
	Chức năng hẹn giờ: 999 giây
	 
	 
	 
	

	10
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Chế độ hoạt động: Tắt, thủ công, tự động
Nhiệt độ bắt đầu quạt: ≥ 38°C 
Nguồn điện: 24VDC
Dòng tiêu thụ: 240mA (Tối đa)
RPM: 2600RPM
Lưu lượng không khi tối đa 2.33m3/s
Độ ồn: 40dBA
Quạt tự động hoạt động khi nhiệt độ hệ thống tăng cao
Cảm biến nhiệt độ hoạt động hiệu quả cao
Quạt làm mát chất lượng cao để giảm thiểu tiếng ồn
	 
	 
	 
	

	11
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	100
	

	 
	Ruột dẫn (đồng đỏ)
	 
	 
	 
	

	 
	Cấu trúc ruột dẫn Ø0,25 x 30
	 
	 
	 
	

	 
	Vỏ cách điện (bằng nhựa PVC)
	 
	 
	 
	

	 
	Vỏ ngoài nhựa LSZH màu đen
	 
	 
	 
	

	12
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Loại: Tủ gỗ 16U có khay để mixer
Chất liệu: Gỗ ép 9mm
Hoàn thiện: Bọc nhôm, có ngăn để mixer
Bánh xe: Có 4 bánh xe (2 bánh có khóa)
	 
	 
	 
	

	I.2
	Phòng họp 02
	 
	 
	 
	

	1
	Khối điều khiển trung tâm
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.1 
	
	
	
	

	2
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	3
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	29
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	4
	Cáp nối dài 
	12 tháng
	Sợi
	2
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.4
	 
	 
	 
	

	5
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.5
	 
	 
	 
	

	6
	Loa cột 
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.6
	 
	 
	 
	

	7
	Bộ trộn âm thanh
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.7
	 
	 
	 
	

	8
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	9
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	10
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	11
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	100
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	12
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.12
	 
	 
	 
	

	I.3
	Phòng khách 01
	 
	 
	 
	

	1
	Bộ trộn âm thanh
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.7
	 
	 
	 
	

	2
	Loa toàn dải treo trần
	12 tháng
	Cặp
	3
	(*)

	 
	Kích thước khung gầm: 101,6 mm (4 ")
	 
	 
	 
	

	 
	Màu sắc: Trắng
	 
	 
	 
	

	 
	Loại loa: Loa trần
	 
	 
	 
	

	 
	Biến áp 70V: 1.88, 3.75, 7.5, 15, 30 W
	 
	 
	 
	

	 
	Đáp ứng tần số (-10 dB): 65 - 20 Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Độ nhạy 1 W / 1 m:  86 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Chiều cao: 176 mm (6,93 ")
	 
	 
	 
	

	3
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.5
	 
	 
	 
	

	4
	Micro để bàn PC-Desktop 18
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Micro điện dung
	 
	 
	 
	

	 
	Tính định hướng: Super Cardioid, Cardioid, Omidirectional, Hyper Cardioid
	 
	 
	 
	

	 
	Đáp tuyến tần số: 50Hz~20KHz
	 
	 
	 
	

	 
	Tỉ lệ S/N: <26dB
	 
	 
	 
	

	 
	Cường độ âm thanh tối đa: >135dB
	 
	 
	 
	

	 
	Nguồn điện: Phantom 12~52V DC
	 
	 
	 
	

	 
	Trở kháng ra: 200 Ohms 1KHz
	 
	 
	 
	

	 
	Ngõ ra kết nối: Canon đực 3 pin
	 
	 
	 
	

	 
	Kích thước micro (chiều dài cổ ngỗng - Gooseneck Length): ≥ 457.2, cáp ≥ 3.04m
	 
	 
	 
	

	5
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	7
	Thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Trở kháng đầu ra 300 banlance; 1K mất cân bằng
	 
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải kênh 85dB
	 
	 
	 
	

	 
	Sự ức chế phản hồi FB cấp 4
	 
	 
	 
	

	 
	Màn hình hiển thị Màn hình LCD màu 3,2" 65,5K pixel
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ xử lý 48KHz 24-bit
	 
	 
	 
	

	 
	Nền tảng xử lý âm thanh DSP toàn kỹ thuật số
Tần số chuyên nghiệp 255MHz, tần số mẫu 48KHz, chuyển đổi 24-bit A/D và D/A, bộ xử lý DSP tốc độ cao 32-bit
Hiệu ứng giọng, phân tần âm thanh, cân bằng tham số, giới hạn, độ trễ và các tính năng phổ thông khác
Chức năng cân bằng thông số cao và thấp
Kích hoạt bằng tín hiệu và độ suy giảm âm trầm 
	 
	 
	 
	

	8
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	9
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	10
	Giắc canon cái  
	12 tháng
	Chiếc
	10
	

	 
	Là loại jack XLR 3-pin 
	 
	 
	 
	

	 
	Sử dụng kết nối thiết bị: mixer, microphone, equalizer, amplifier, lớp vỏ kim loại bền bỉ, chuôi nhựa giữ dây
	 
	 
	 
	

	11
	Giắc canon đực
	12 tháng
	Chiếc
	10
	

	 
	Là loại jack XLR 3-pin 
	 
	 
	 
	

	 
	Sử dụng kết nối thiết bị: mixer, microphone, equalizer, amplifier, lớp vỏ kim loại bền bỉ, chuôi nhựa giữ dây
	 
	 
	 
	

	12
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	100
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	13
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.12
	 
	 
	 
	

	I.4
	Phòng khách 02
	 
	 
	 
	

	1
	Bộ trộn âm thanh
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.7
	 
	 
	 
	

	2
	Loa toàn dải treo trần
	12 tháng
	Cặp
	3
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.3.2
	 
	 
	 
	

	3
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.5
	 
	 
	 
	

	4
	Micro để bàn PC-Desktop 18
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.3.4
	 
	 
	 
	

	5
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	7
	Thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.3.7
	 
	 
	 
	

	8
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	9
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	10
	Giắc canon cái
	12 tháng
	Chiếc
	10
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.3.10
	 
	 
	 
	

	11
	Giắc canon đực
	12 tháng
	Chiếc
	10
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.3.11
	 
	 
	 
	

	12
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	100
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	13
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.12
	 
	 
	 
	

	II
	HỘI TRƯỜNG 240 CHỖ
	 
	 
	 
	

	II.1
	Âm thanh
	 
	 
	 
	

	1
	Bàn trộn 
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Bộ trộn âm thanh cao cấp: 16 đường
	 
	 
	 
	

	 
	12 đường mono + 4 stereo
	 
	 
	 
	

	 
	Tích hợp chức năng effect đôi (100 presets)
	 
	 
	 
	

	 
	Chức năng stereo equalizer 11 bands
	 
	 
	 
	

	 
	Nguồn điện Phantom: 48V
	 
	 
	 
	

	2
	Loa line array liền công suất 
	12 tháng
	Chiếc
	2
	(*)

	 
	Tweeter: HF 2×10" ( 260 mm )
	 
	 
	 
	

	 
	Woofer: LF 2×1.34" ( 34mm ) compression driver
	 
	 
	 
	

	 
	Kiểu loa: 2-way active line array
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất: 1000W (LF) + 150W (HF)
	 
	 
	 
	

	 
	Tần số đáp: 60Hz~20KHz (-10dB) 70Hz~18KHz (±3dB)
	 
	 
	 
	

	 
	Độ nhạy: 136 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Góc điều chỉnh: Tùy chỉnh 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°
	 
	 
	 
	

	3
	Loa line array liền công suất 
	12 tháng
	Chiếc
	2
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT II.1.2
	 
	 
	 
	

	4
	Loa line array liền công suất 
	12 tháng
	Chiếc
	2
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT II.1.2
	 
	 
	 
	

	5
	Giá treo trần 
	12 tháng
	Chiếc
	2
	

	 
	Chất liệu: hợp kim nhôm hoặc thép cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng chịu tải.
Kích thước: 810x608x50mm hoặc phù hợp với thiết bị
	 
	 
	 
	

	6
	Loa thùng công suất
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Kiểu loa: Loa siêu trầm 2 x 18-inch
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất: 1200W
	 
	 
	 
	

	 
	Tần số đáp : 33Hz ~ 150Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Trở kháng: 8 Ohm
	 
	 
	 
	

	 
	Độ nhạy: 100dB
	 
	 
	 
	

	7
	Loa thùng dạng đơn
	12 tháng
	Chiếc
	2
	(*)

	 
	Đáp ứng tần số (-3 dB) 57 Hz - 16 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	Dải tần số (-10 dB) 51 Hz - 20 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	SPL tối đa 130 dB²
	 
	 
	 
	

	 
	Mức độ phù hợp (H x V) 90 ° x 60 °
	 
	 
	 
	

	 
	Xếp hạng công suất 1200 W
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ chuyển đổi LF EVS-12M 300 mm (12 inch)
	 
	 
	 
	

	 
	-Bộ chuyển đổi HF Trình điều khiển nén titan 1 inch DH-1C
	 
	 
	 
	

	 
	Tần số chéo 1700 Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Kết nối (1) Đầu vào RCA Stereo, (2) Jack kết hợp XLR / TRS và (1) XLR
	 
	 
	 
	

	 
	Bao vây Polypropylene
	 
	 
	 
	

	 
	Lưới tản nhiệt 18 AWG thép với bột
	 
	 
	 
	

	 
	Đình chỉ (3) Điểm treo M10
	 
	 
	 
	

	 
	Màu Đen
	 
	 
	 
	

	8
	Âmply công suất 
	12 tháng
	Chiếc
	3
	(*)

	 
	Trở kháng tải: 2 2.6 4 8
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất ra tối đa, Single Channel 2: 1600W; 2.6: 1300W; 4: 950W 8: 480W
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất ra tối đa, Kênh đôi: Trở kháng tải 2 = 1400W; 2.6 = 1200W; 4 = 850W; 8 = 450W; Trở kháng cao: 70V Hoạt động = 2x 1250W
	 
	 
	 
	

	 
	Đáp ứng tần số 10 Hz đến 21 kHz (± 1 dB)
	 
	 
	 
	

	 
	Input Impedance, hoạt động cân bằng 20 k
	 
	 
	 
	

	 
	Tỷ số Tín hiệu / Tốc độ (A-weighted) > 105dB
	 
	 
	 
	

	 
	Yêu cầu về điện 240 V, 230 V, 120 V hoặc 100 V; 50Hz đến 60 Hz (cấu hình ở nhà máy)
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất tiêu thụ 700W (Công suất ra tối đa @ 4 Ω)
	 
	 
	 
	

	 
	Xử lý tín hiệu Bộ lọc FIR, Bộ khống chế âm thanh, Thời gian trễ đầu ra cho mỗi kênh; 31 băng tần trên mỗi kênh; PEQ trên mỗi kênh; Loadimpedance
	 
	 
	 
	

	 
	Độ méo hài tổng <0,05% (ở 600 W / 4 Ω MBW = 80 kHz, 1 kHz)
	 
	 
	 
	

	9
	Âmply công suất 
	12 tháng
	Chiếc
	2
	(*)

	 
	Trở kháng tải: 2Ω 2.7Ω 4Ω 8Ω
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất ra lớn nhất, kênh Single: 2Ω: 2300W; 2.7Ω: 2000W; 4Ω: 1400W; 8Ω: 700W;
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất ra tối đa, kênh đôi: 2Ω: 2200W; 2.7Ω: 1800W; 4Ω: 1300W; 8Ω: 650W;
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất ra cực đại, cầu nối: 4Ω: 4400W; 8Ω: 2600W;
	 
	 
	 
	

	 
	Điện áp RMS Swing tối đa, THD = 1%, 1kHz: 78.8V
	 
	 
	 
	

	 
	Tăng điện áp ref.1kHz: 32.0dB
	 
	 
	 
	

	 
	IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz: <0,1%
	 
	 
	 
	

	 
	DIM 30: <0,05 %% (3,15 kHz, 15 kHz)
	 
	 
	 
	

	 
	Mức đầu vào tối đa: + 21dBu
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiễu xuyên âm: <-80dB (khoảng 1 kHz, ở 100 W / 4 Ω)
	 
	 
	 
	

	 
	Phản hồi thường xuyên: 10 Hz đến 21 kHz (± 1 dB)
	 
	 
	 
	

	 
	Input Impedance, hoạt động cân bằng: 20kΩ
	 
	 
	 
	

	 
	Tỉ số tín hiệu nhiễu (A-weighted): > 107dB
	 
	 
	 
	

	 
	Tiếng ồn đầu ra, A-weighted: <-68dBu
	 
	 
	 
	

	 
	Topology giai đoạn đầu ra: Lớp H
	 
	 
	 
	

	 
	Yêu cầu về điện: 240 V, 230 V, 120 V hoặc 100 V; 50 Hz đến 60 Hz (cấu hình ở nhà máy)
	 
	 
	 
	

	 
	Sự tiêu thụ năng lượng: 700W (⅛ Công suất ra cực đại @ 4Ω)
	 
	 
	 
	

	 
	Sự bảo vệ: Hạn chế âm thanh, nhiệt độ cao, DC, HF, Back-EMF, giới hạn thời gian hiện tại, giới hạn hiện tại, khởi động chậm trễ
	 
	 
	 
	

	 
	Làm nguội: Quạt 3 giai đoạn từ phía trước đến phía sau
	 
	 
	 
	

	10
	Micro để bàn PC-Desktop 18
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.3.4
	 
	 
	 
	

	11
	Micro cầm tay với đầu
	12 tháng
	Bộ
	4
	(*)

	 
	Dài tần UHF (560-596MHz), bao gồm: Bộ phát cầm tay, đầu micro loại điện động và bộ thu 
	 
	 
	 
	

	 
	SPL tối đa 134,5 dB SPL (1% THD)
	 
	 
	 
	

	 
	Trở kháng: 1000 
	 
	 
	 
	

	 
	Nguồn điện: 4-8 VDC
	 
	 
	 
	

	 
	Phân cực áp lực dương lên cơ hoành tạo ra điện áp dương tại trung tâm liên hệ so với tiếp xúc mặt đất
	 
	 
	 
	

	 
	Tiếp điểm điện 3-Ring/3-Pin
	 
	 
	 
	

	 
	Khớp nối có ren đường kính 1,25" 28 Bước ren UN-2A
	 
	 
	 
	

	 
	Sơn polyurethane đen
	 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu: Nhôm, thép, lưới thép
	 
	 
	 
	

	 
	Đường kính: 3,6 inch (91 mm), 2,0 inch (50,5 mm)
	 
	 
	 
	

	12
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	2
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	13
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	2
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	15
	Cáp loa 
	12 tháng
	mét
	500
	

	 
	Lõi dẫn: Dây loa 2 lõi, mỗi lõi có tiết diện 2.5 mm²
	 
	 
	 
	

	 
	Vỏ bọc: Vỏ PVC dẻo, đường kính tổng thể khoảng 8.0mm
Chất liệu: Lõi dây làm bằng đồng OFC (Oxygen-Free Copper) nguyên chất 99.99%, đảm bảo chất lượng âm thanh trong và ấm.
	 
	 
	 
	

	16
	Dây tín hiệu 
	12 tháng
	mét
	100
	

	 
	Chất liệu: Lõi dây được làm từ đồng tinh khiết cao, được bao bọc bởi lớp vỏ PVC
	 
	 
	 
	

	 
	Kích thước: Đường kính ngoài Ø6.8 mm. Cấu tạo gồm 3 ruột dẫn bên trong
	 
	 
	 
	

	 
	Chức năng: Dây tín hiệu có vai trò truyền tải các mức tín hiệu thấp giữa các thiết bị âm thanh như mixer, micro
	 
	 
	 
	

	 
	Đặc điểm nổi bật: Lớp vỏ PVC giúp chống nhiễu hiệu quả, bảo vệ tín hiệu âm thanh khỏi các tác động bên ngoài
	 
	 
	 
	

	17
	Giắc canon cái
	12 tháng
	Chiếc
	10
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.3.10
	 
	 
	 
	

	18
	Giắc canon đực
	12 tháng
	Chiếc
	10
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.3.11
	 
	 
	 
	

	19
	Giắc loa 4 chân 
	12 tháng
	Chiếc
	30
	

	 
	Sử dụng kết nối thiết bị: mixer, microphone, equalizer, amplifier, lớp vỏ kim loại bền bỉ, chuôi nhựa giữ dây
	 
	 
	 
	

	20
	Tủ 27U
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Kích thước: (HxWxD) H1420xW600xD600 mm, 02 cửa có khóa, 4 cánh tháo rời, bốn thanh tiêu chuẩn.
Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 02 quạt làm mát, PDU nguồn 06 ổ điện đa năng
Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mắt lưới tản nhiệt độ thoáng 80%  (hoặc mica)
	 
	 
	 
	

	21
	Khung treo loa
	12 tháng
	Bộ
	2
	

	 
	Chất liệu: hợp kim nhôm hoặc thép cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng chịu tải. 
	 
	 
	 
	

	 
	Khả năng chịu tải: Có thể chịu được trọng tải lớn, phù hợp với các thiết bị loa có kích thước và trọng lượng khác nhau
	 
	 
	 
	

	II.2
	Ánh sáng
	 
	 
	 
	

	1
	Đèn LED pha
	12 tháng
	Chiếc
	18
	(*)

	 
	Điện áp định mức: AC90V ~ 240V / 50 ~ 60Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất định mức: 150W       
	 
	 
	 
	

	 
	Nguồn sáng LED: 54 * 3W ấm áp và trắng
	 
	 
	 
	

	 
	Góc ống kính: 25°
	 
	 
	 
	

	 
	Tuổi thọ nguồn sáng: 50.000 giờ
	 
	 
	 
	

	 
	Làm mờ: 0-100% làm mờ tuyến tính
	 
	 
	 
	

	 
	Nhấp nháy: 0-25 lần/ giây
	 
	 
	 
	

	 
	Hỗn hợp: RGB đầy Màu sắc pha trộn một loạt các hiệu ứng rực rỡ
	 
	 
	 
	

	 
	Tản nhiệt: Tản nhiệt dày, tắt tiếng quạt quay số cao
	 
	 
	 
	

	 
	Chế độ điều khiển: DMX512/ Đi bộ / Điều khiển âm thanh / Đồng Bộ hóa
	 
	 
	 
	

	 
	Lớp bảo vệ: Kênh IP20: 2CH     
	 
	 
	 
	

	 
	Kích thước sản phẩm: 24.5 x 22 x26 cm 
	 
	 
	 
	

	2
	Card Sunlite Suite 2 
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Bộ điều khiển ánh sáng các ứng dụng trực tiếp . Nó tương thích với phần mềm tương đương Sunlite Suite 2 chế độ First Class và do đó cung cấp nhiều chức năng bổ sung:
	 
	 
	 
	

	 
	Chế độ xem 3D toàn màn hình FULL (xem 2D, lớp, ghi video …)
	 
	 
	 
	

	 
	Phần mềm Easy Show
	 
	 
	 
	

	 
	Đồng bộ hóa mã thời gian Midi
	 
	 
	 
	

	 
	với các tính năng tuyệt vời này, giao diện SUITE2-FC đi kèm với 3 vũ trụ DMX (2 trong đứng độc lập), + 4 Art-Net universes, và các tính năng mạnh mẽ độc lập: có thể cài đặt giao diện Chạy trên tất cả các Window
	 
	 
	 
	

	3
	Bộ chia tín hiệu đèn 
	12 tháng
	Chiếc
	2
	

	 
	- Điện áp định mức: AC110V ~ 240V/ 50 ~ 60Hz
	 
	 
	 
	

	 
	- Công suất định mức: 20W
	 
	 
	 
	

	 
	- Đầu vào kỹ thuật số DMX512, đầu ra trực tiếp DMX 1.
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu vào/ Đầu ra được cách ly quang điện riêng biệt trên mỗi con đường, chống tĩnh điện cao cấp.
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu ra ổ đĩa khuếch đại độc lập của đường.
	 
	 
	 
	

	 
	Chức năng khuếch đại tổng thể của tín hiệu, kéo dài khoảng cách truyền tín hiệu.
	 
	 
	 
	

	 
	Tăng cường khả năng truy cập xe buýt dữ liệu với số lượng thiết bị.
	 
	 
	 
	

	 
	Bảo vệ bảng điều khiển ánh sáng DMX512 cổng đầu ra bị lỗi cách ly hiện trường, cải thiện độ tin cậy hoạt động an toàn của hệ thống điều khiển ánh sáng kỹ thuật số.
	 
	 
	 
	

	4
	Máy tính xách tay
	12 tháng
	Bộ
	1
	(*)

	 
	Processor: Intel® Core i7-1355U (12 MB cache, 10 cores, 12 threads, 1.70 GHz to 5.0 GHz, 15 W
	 
	 
	 
	

	 
	RAM: 16GB DDR4
	 
	 
	 
	

	 
	Ổ cứng: 512GB  M.2 PCIe NVMe SSD
	 
	 
	 
	

	 
	Mạng: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card
	 
	 
	 
	

	 
	Màn hình: 15.6-inch, FHD, 1920 x 1080, 120 Hz, anti-glare, nontouch, 45% NTSC, 250 nits, wide-viewing angle,
ComfortView Support
	 
	 
	 
	

	 
	Cổng kết nối:
1 USB 3.2 Gen 1 Type-A port + 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C data only (on systems with plastic chassis)
1 USB 3.2 Gen 1 Type-A port + 1 USB 3.2 Gen 1 Type-C full function (on systems with aluminum chassis)
1 USB 2.0 port
1 Headset jack
1 HDMI 1.4 port*
1 M.2 2230/2280 slot for solid-state drive
1 SD 3.0 card slot
	 
	 
	 
	

	 
	AC Adapter: 65 W AC adapter, 4.5 mm barrel
	 
	 
	 
	

	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 
	 
	

	 
	Phần mềm Office Home 2024 bản quyền
	 
	 
	 
	

	5
	Máy tính chuyên dùng
	12 tháng
	Bộ
	1
	(*)

	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7-12700 Bộ nhớ đệm 25M, lên đến 4,90 GHz
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ Ram: 16GB DDR4 
	 
	 
	 
	

	 
	Ổ cứng: SSD 512Gb
	 
	 
	 
	

	 
	Bo mạch chủ: Chipset Intel H610 Express LGA1700 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, DIMM DDR 3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP - Đồng bộ thương hiệu
	 
	 
	 
	

	 
	Cổng kết nối : 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port; 1 x DisplayPort; 1 x HDMI port; 1 x DVI-D port; 1 x D-Sub Port; 1 x LAN (RJ-45) port; 2 x USB 3.2 Gen2 ports (1A1C at rear panel); 2 x USB 2.0 ports; 1 x COM port
	 
	 
	 
	

	 
	Khe cắm mở rộng: 1 x PCI Express 4.0/3.0 x16 slot (at x16 mode); 2 x PCI Express 3.0 x16 slot (at x1 mode); 1 x PCI slot
2 DDRam 5 + 2 DDRAM 4
	 
	 
	 
	

	 
	Lưu trữ: 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (Gen3 x4 PCIE mode), 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s connectors
	 
	 
	 
	

	 
	Cạc mạng: 1 x Gigabit LAN
	 
	 
	 
	

	 
	Tính năng tích hợp: LANGuard: Bảo vệ chống đột biến điện mạng LAN, sét đánh và phóng tĩnh điện - CSM_Coporate Stable Model software: · Giám sát nhiệt độ hệ thống, quạt, điện áp và trạng thái phần cứng · Quản lý từ xa: Quản lý màn hình từ xa, điều khiển nguồn điện, thiết lập và cập nhật BIOS · Quản lý Tài sản: Phân phối phần mềm và quản lý siêu dữ liệu thiết bị · Bảo mật: Kích hoạt/vô hiệu hóa cổng USB - Khôi phục nhanh hệ thống bằng 1 nút nhấn. - Cho phép xoá sạch sẽ AN TOÀN tất cả dữ liệu ổ cứng, Sản phẩm không chứa mã độc từ nhà sản xuất
	 
	 
	 
	

	 
	Cạc màn hình: Intel HD Graphics
	 
	 
	 
	

	 
	Cạc âm thanh: Support an 8-channel audio output
	 
	 
	 
	

	 
	Hệ điều hành: Windows 11 (Bản quyền)
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	 
	Màn hình (Monitor): 24.5" 
- Kích thước: 24.5 inch
- Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
- Tốc độ làm mới: 75Hz
- Thời gian đáp ứng: 5ms
- Cổng kết nối: 1x HDMI, 1x VGA
- Chứng nhận hiệu năng năng lượng
	 
	 
	 
	

	 
	Thùng máy và nguồn: front USB & Audio With PSU 550W 
	 
	 
	 
	

	 
	Chuột (Mouse): Chuột Optical Scroll 
	 
	 
	 
	

	 
	Bàn phím (Keyboard) tiêu chuẩn.
	 
	 
	 
	

	6
	Dây tín hiệu 
	12 tháng
	mét
	300
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT II.1.15
	 
	 
	 
	

	7
	Dây tín hiệu 
	12 tháng
	mét
	300
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT II.1.16
	 
	 
	 
	

	8
	Giắc canon cái
	12 tháng
	Chiếc
	22
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.3.10
	 
	 
	 
	

	9
	Giắc canon đực
	12 tháng
	Chiếc
	22
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.3.11
	 
	 
	 
	

	10
	Khung treo đèn
	12 tháng
	Bộ
	2
	

	 
	Chất liệu: hợp kim nhôm hoặc thép cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng chịu tải. 
	 
	 
	 
	

	 
	Khả năng chịu tải: Có thể chịu được trọng tải lớn, phù hợp với các thiết bị đèn có kích thước và trọng lượng khác nhau
	 
	 
	 
	

	III
	TẦNG 3
	 
	 
	 
	

	III.1
	Phòng hội thảo 01
	 
	 
	 
	

	1
	Khối điều khiển trung tâm
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.1
	 
	 
	 
	

	2
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	3
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	29
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	4
	Cáp nối dài 
	12 tháng
	Sợi
	2
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.4
	 
	 
	 
	

	5
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.5
	 
	 
	 
	

	6
	Loa cột 
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.6
	 
	 
	 
	

	7
	Bộ trộn âm thanh
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.7
	 
	 
	 
	

	8
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	9
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	10
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	11
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	100
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	12
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.12
	 
	 
	 
	

	III.2
	Phòng hội thảo 02
	 
	 
	 
	

	1
	Khối điều khiển trung tâm
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.1
	 
	 
	 
	

	2
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	3
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	29
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	4
	Cáp nối dài 
	12 tháng
	Sợi
	2
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.4
	 
	 
	 
	

	5
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.5
	 
	 
	 
	

	6
	Loa cột 
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.6
	 
	 
	 
	

	7
	Bộ trộn âm thanh
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.7
	 
	 
	 
	

	8
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	9
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	10
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	11
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	100
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	12
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.12
	 
	 
	 
	

	III.3
	Phòng hội thảo 03
	 
	 
	 
	

	1
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.5
	 
	 
	 
	

	2
	Loa cột 
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.6
	 
	 
	 
	

	3
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	2
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	4
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	5
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	6
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	100
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	7
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.12
	 
	 
	 
	

	III.4
	Phòng hội thảo 04
	 
	 
	 
	

	1
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.5
	 
	 
	 
	

	2
	Loa cột 
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.6
	 
	 
	 
	

	3
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	2
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	4
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	5
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	6
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	100
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	7
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.12
	 
	 
	 
	

	III.5
	Phòng hội thảo 05
	 
	 
	 
	

	1
	Bộ điều khiển trung tâm 
	12 tháng
	Chiếc
	2
	(*)

	 
	Cung cấp hiệu điện thế: 100-240 Vac 50-60 Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Điện năng tiêu thụ: 530 W
	 
	 
	 
	

	 
	Cung cấp hệ thống: 48 Vdc
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng nguồn điện: 3x 144 W + 15 W
	 
	 
	 
	

	 
	Phản hồi thường xuyên: 30 Hz - 20 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	THD ở mức danh định: <0,1%
	 
	 
	 
	

	 
	Dải động: > 95 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Tỉ số tín hiệu đến tiếng ồn: > 95 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu vào danh nghĩa XLR: -18 dBV (+6 dB / -18 dB)
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu vào tối đa XLR: +18 dBV
	 
	 
	 
	

	 
	Cinch đầu vào danh nghĩa: -30 dBV (+6 dB / -18 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu vào tối đa Cinch: +6 dBV
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu ra danh định XLR: -18 dBV (+8 / -24 dB)
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu ra tối đa XLR: +20 dBV
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu ra danh định Cinch: -30 dBV (+8 / -24 dB)
	 
	 
	 
	

	 
	Sản lượng tối đa Cinch: +8 dBV
	 
	 
	 
	

	 
	Lắp: Bàn hoặc gắn trên giá 19 "
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ hoạt động: 0 ºC đến +45 ºC (-32 ºF đến + 111 ºF)
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ bảo quản: -20 ºC đến +70 ºC (-4 ºF đến +158 ºF)
	 
	 
	 
	

	 
	Độ ẩm tương đối: <96%,> 5%
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	2
	Bộ cấp nguồn mở rộng cho hệ thống
	12 tháng
	Chiếc
	3
	(*)

	 
	Bộ chuyển mạch cấp nguồn được sử dụng kết hợp với bộ chuyển mạch cấp nguồn cho thiết bị âm thanh để cấp thêm nguồn.
Thiết bị chuyển mạch Ethernet tích hợp kết nối tất cả thiết bị trong hệ thống lại với nhau trong một mạng và hỗ trợ kết nối nối tiếp, giúp kết nối thiết bị này với thiết bị khác; thậm chí có thể kết nối thiết bị cuối trong mạch với thiết bị chuyển mạch cấp nguồn (âm thanh) để tạo cáp dự phòng.
Thiết bị cấp nguồn không có điều khiển người dùng và có thể điều khiển đầy đủ từ xa.
	 
	 
	 
	

	 
	Điện áp đầu vào (VAC) 100 VAC – 240 VAC
Tần số lưới điện 50 Hz; 60 Hz
Công suất tiêu thụ (W) 530 W
Điện áp nguồn cho hệ thống (VDC) 48 VDC
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	3
	Hộp đại biểu có dây cơ sở điện áp đầu vào (VDC): 48VDC
	12 tháng
	Chiếc
	70
	(*)

	 
	Điện áp cấp: 48 VDC
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất tiêu thụ: 3,1 W
	 
	 
	 
	

	 
	Đáp ứng tần số: 100 Hz đến 20 kHz (-3 dB ở mức danh nghĩa)
	 
	 
	 
	

	 
	THD ở mức danh nghĩa: < 0,1 %
	 
	 
	 
	

	 
	Dải động: > 90 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: > 90 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu vào micrô danh nghĩa: 80 dB SPL theo IEC60914
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu vào micrô tối đa: 110 dB SPL theo tiêu chuẩn IEC60914
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu ra danh định của loa: 72 dB SPL ở 0,5 m
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất loa tối đa: 87 dB SPL
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu ra danh nghĩa của tai nghe: 0 dBV
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất đầu ra tối đa của tai nghe: 3 dBV
	 
	 
	 
	

	 
	Trở kháng tải tai nghe: > 32 ohm
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất đầu ra tai nghe: 65 mW
	 
	 
	 
	

	 
	 Lắp đặt: Để bàn
	 
	 
	 
	

	 
	Màu sắc (mặt trên và mặt đế): Đen giao thông (RAL 9017)
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ hoạt động: 5 oC đến +45 oC (41 FF đến +113 FF)
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ bảo quản và vận chuyển: -30 °C đến +70 °C (-22 °F đến +158 °F)
	 
	 
	 
	

	 
	Độ ẩm tương đối: < 90 %, > 5%
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	4
	Cần micro loại dài
	12 tháng
	Chiếc
	70
	(*)

	 
	Nguồn điện: 5 VDC
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất tiêu thụ: 0,1 W
	 
	 
	 
	

	 
	Băng thông: 125 Hz – 15 kHz theo tiêu chuẩn IEC 60914
	 
	 
	 
	

	 
	Dải động: >100 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu vào danh nghĩa: 85 dB SPL
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu vào tối đa: 115 dB SPL
	 
	 
	 
	

	 
	Tiếng ồn tương đương: 15 dB SPL
	 
	 
	 
	

	 
	Lắp đặt: Cắm và gắn chặt vào thiết bị.
	 
	 
	 
	

	 
	Chiều dài: trong khoảng 310 mm (12,21 in) đến 480 mm (19,90 in)
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu nối: 77,15 x 60,47 mm (3,40 x 2,38 in)
	 
	 
	 
	

	 
	Màu sắc: Đen giao thông RAL 9017Xám nhạt ngọc trai RAL 9022
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ hoạt động: 0 °C đến +45 °C(32 °F đến +113 °F)
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ bảo quản và vận chuyển: -20 °C đến +70 °C(-4 °F đến +158 °F)
	 
	 
	 
	

	 
	Độ ẩm tương đối: <95 %, > 5%
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	5
	Cáp nối dài chuyên dụng 2m 
	12 tháng
	Sợi
	70
	

	 
	Chiều dài: 2m
	 
	 
	 
	

	 
	Đường kính dây (mm): 6,40 mm 
	 
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: vỏ bọc TPE/85A (LSZH- FT2) và lớp cách điện dây dẫn FRPE
	 
	 
	 
	

	 
	Bán kính uốn cong (mm): 35 mm
	 
	 
	 
	

	6
	Cáp nối dài chuyên dụng 5m 
	12 tháng
	Sợi
	6
	

	 
	Chiều dài: 5m
	 
	 
	 
	

	 
	Đường kính dây (mm): 6,40 mm 
	 
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: vỏ bọc TPE/85A (LSZH- FT2) và lớp cách điện dây dẫn FRPE
	 
	 
	 
	

	 
	Bán kính uốn cong (mm): 35 mm
	 
	 
	 
	

	7
	Cáp nối dài chuyên dụng 10m 
	12 tháng
	Sợi
	4
	

	 
	Chiều dài: 10m
	 
	 
	 
	

	 
	Đường kính dây (mm): 6,40 mm 
	 
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: vỏ bọc TPE/85A (LSZH- FT2) và lớp cách điện dây dẫn FRPE
	 
	 
	 
	

	 
	Bản kính uốn cong (mm): 35 mm
	 
	 
	 
	

	8
	Cáp nối dài chuyên dụng 25m 
	12 tháng
	Sợi
	2
	

	 
	Chiều dài: 25m
	 
	 
	 
	

	 
	Đường kính dây (mm): 6,40 mm 
	 
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: vỏ bọc TPE/85A (LSZH- FT2) và lớp cách điện dây dẫn FRPE
	 
	 
	 
	

	 
	Bản kính uốn cong (mm): 35 mm
	 
	 
	 
	

	9
	Máy chủ hệ thống
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Đủ mạnh mẽ cho Hội thảo lên tới 1500 thiết bị
	 
	 
	 
	

	 
	Windows Server được cải đặt sẵn và cấu hình OS, phần mềm Hệ thống hội thảo và máy chủ DHCP để giảm thời gian cài đặt Với 2 cổng Ethernet để phân tách mạng Hệ thống hội thảo từ mạng văn phòng
	 
	 
	 
	

	 
	Đĩa trạng thái rắn để giảm thời gian khởi động và tăng độ tin cậy
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất đầu vào (W): 180 W (hiệu suất 89%, phạm vi rộng) 
	 
	 
	 
	

	 
	Điện áp đầu vào (VAC): 100 VAC-240 VAC
	 
	 
	 
	

	 
	Tần số nguồn: 50 Hz, 60Hz 
	 
	 
	 
	

	 
	Dòng điện đầu vào định mức (A): 2,50 A
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	10
	Loa toàn dải vỏ nhựa lắp cố định (có kèm bộ gá) 200 watt
	12 tháng
	Chiếc
	8
	(*)

	 
	Đáp ứng tần số 1 (-3 dB): 60 Hz - 20 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	Dải tần số 1 (-10dB): 48 Hz - 20 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	Khuyên tắc tần số Hipass: 40 Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Độ nhạy của trục1: 94 dB (1W / 1m)
	 
	 
	 
	

	 
	SPL tính toán tối đa: 123 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Phạm vi phủ sóng ngang: 90 ° hoặc 50 °
	 
	 
	 
	

	 
	Vùng phủ đứng: 50 ° hoặc 90 °
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất hệ thống định mức: 200 Watts Continuous2, 400 Watts Program, 800 Watts Peak
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ chuyển đổi LF: 8-inch (203mm) Driver
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ chuyển đổi HF: 1-inch (25,4mm) Trình điều khiển nén thoát
	 
	 
	 
	

	 
	Tần số chéo: 1,7 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	Impedance danh nghĩa: 8 Ohms
	 
	 
	 
	

	 
	Trở kháng tối thiểu: 6 Ohms
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ nối: Neutrik Speakon NL4
	 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu: cao Polymer tác động
	 
	 
	 
	

	 
	Màng lưới: Polyester Powder Coated, Thép mạ kẽm 18GA
	 
	 
	 
	

	11
	Âmply công suất 
	12 tháng
	Chiếc
	2
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT II.1.8
	 
	 
	 
	

	12
	Bộ trộn âm thanh
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.7
	 
	 
	 
	

	13
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	15
	Thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.3.7
	 
	 
	 
	

	16
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	17
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	18
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	100
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	19
	Tủ 27U
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT II.1.20
	 
	 
	 
	

	III.6
	Phòng hội thảo 06
	 
	 
	 
	

	1
	Khối điều khiển trung tâm
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.1
	 
	 
	 
	

	2
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	3
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	29
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	4
	Cáp nối dài 
	12 tháng
	Sợi
	2
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.4
	 
	 
	 
	

	5
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.5
	 
	 
	 
	

	6
	Loa cột 
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.6
	 
	 
	 
	

	7
	Bộ trộn âm thanh
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.7
	 
	 
	 
	

	8
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	9
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	10
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	11
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	100
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	12
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.12
	 
	 
	 
	

	IV
	TẦNG 5
	 
	 
	 
	

	IV.1
	Phòng thuyết trình đồ án 01
	 
	 
	 
	

	1
	Khối điều khiển trung tâm
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.1
	 
	 
	 
	

	2
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	3
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	11
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	4
	Cáp nối dài 
	12 tháng
	Sợi
	2
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.4
	 
	 
	 
	

	5
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.5
	 
	 
	 
	

	6
	Loa cột 
	12 tháng
	Chiếc
	5
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.6
	 
	 
	 
	

	7
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	8
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	1
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	9
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	10
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	100
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	11
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	1
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.12
	 
	 
	 
	

	V
	TẦNG 7, 12, 14
	 
	 
	 
	

	V.1
	Phòng thuyết trình đồ án 02,03,04
	 
	 
	 
	

	1
	Khối điều khiển trung tâm
	12 tháng
	Chiếc
	3
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.1
	 
	 
	 
	

	2
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	3
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	3
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	33
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	4
	Cáp nối dài 
	12 tháng
	Sợi
	6
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.4
	 
	 
	 
	

	5
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	3
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.5
	 
	 
	 
	

	6
	Loa cột 
	12 tháng
	Chiếc
	15
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.6
	 
	 
	 
	

	7
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	3
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	8
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	3
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	9
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	3
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	10
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	300
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	11
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	3
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.12
	 
	 
	 
	

	VI
	TẦNG 8,9
	 
	 
	 
	

	VI.1
	Phòng thuyết trình đồ án 05,06,07,08
	 
	 
	 
	

	1
	Khối điều khiển trung tâm
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.1
	 
	 
	 
	

	2
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	3
	Hộp đại biểu/chủ tọa cần dài
	12 tháng
	Chiếc
	44
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.2
	 
	 
	 
	

	4
	Cáp nối dài 
	12 tháng
	Sợi
	4
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.4
	 
	 
	 
	

	5
	Tăng âm liền mixer 240W
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.5
	 
	 
	 
	

	6
	Loa cột 
	12 tháng
	Chiếc
	20
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.6
	 
	 
	 
	

	7
	Bộ thu 2 kênh + 2 Micro cầm tay
	12 tháng
	Bộ
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.8
	 
	 
	 
	

	8
	Thiết bị điện (Loại tự động ngắt mạch khi có hiện tượng rò điện và quá tải)
	12 tháng
	Chiếc
	4
	(*)

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.9
	 
	 
	 
	

	10
	Quạt gió tự động
	12 tháng
	Chiếc
	4
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.10
	 
	 
	 
	

	11
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	400
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	12
	Tủ đựng máy 16U có mixer
	12 tháng
	Chiếc
	4
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.12
	 
	 
	 
	

	VII
	PHÒNG HỌC (50 PHÒNG)
	 
	 
	 
	

	1
	Bộ khuếch đại kèm trộn công suất (Amply mixer)
	12 tháng
	Chiếc
	50
	(*)

	 
	Nguồn điện  100 - 240 V AC, 50/60Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất ra  120 W
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất tiêu thụ  44 W (hoạt động với nguồn AC và 1/8 công suất ra)
	 
	 
	 
	

	 
	Đáp tuyến tần số  50 - 20,000 Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Ngõ vào  MIC 1: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, cân bằng, giắc 6 ly, có thể chọn kiểu RJ45
	 
	 
	 
	

	 
	MIC 2-3: 1 mV (-60 dB*), 600 Ω, cân bằng, giắc 6 ly 
	 
	 
	 
	

	 
	MIC 4: 1 mV (-60 dB*) 600 Ω, cân bằng, giắc 6 ly, có thể chọn là AUX 1
	 
	 
	 
	

	 
	AUX 1: 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, không cân bằng, giắc kiểu RCA, có thể chọn là MIC 4
	 
	 
	 
	

	 
	AUX 2: 100 mV (-20 dB*), 10 kΩ, không cân bằng, giắc kiểu RCA
	 
	 
	 
	

	 
	MP3: Hiển thị LED, hỗ trợ USB, thẻ SD/MMC (lên tới 32GB), Bluetooth, Thu sóng FM, Ghi âm
	 
	 
	 
	

	 
	Ngõ ra  Kết nối Loa: Ngõ ra loa kiểu vít xoắn
	 
	 
	 
	

	 
	Trở kháng loa tương thích: 83 Ω (100 V) hoặc 4 Ω
	 
	 
	 
	

	 
	Ngõ ra ghi âm: 0 dB*, 600 Ω, không cân bằng, giắc kiểu RCA
	 
	 
	 
	

	 
	Nguồn Phantom  DC +21 V (MIC 1)
	 
	 
	 
	

	 
	Tỷ số S/N  Trên 60 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Độ méo  Dưới 1% tại 1 kHz, 1/3 công suất ra định mức
	 
	 
	 
	

	 
	Điểu chỉnh âm sắc  Bass: ±10 dB tại 100 Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Treble: ±10 dB tại 10 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	Ngắt tiếng  MIC 1: Giảm âm lượng đầu vào khác khi
	 
	 
	 
	

	 
	MIC 1 được kích hoạt, có thể điều chỉnh từ 0-30 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Hiển thị  Nguồn, Tín hiệu, Cực đỉnh, Bảo vệ
	 
	 
	 
	

	 
	Làm mát  Làm mát bằng không khí tự nhiên
	 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu  Bảng điều khiển: Nhựa ABS, đen
	 
	 
	 
	

	 
	Vỏ máy: Thép tấm, đen
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	2
	Loa hộp 30W 
	12 tháng
	Chiếc
	200
	(*)

	 
	Loại vỏ loa Phản xạ âm bass theo 2 chiều
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất 30 W
	 
	 
	 
	

	 
	Trở kháng 8 Ω
	 
	 
	 
	

	 
	100 V line: 330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 670 Ω (15 W), 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W)
	 
	 
	 
	

	 
	70 V line: 170 Ω (30 W), 250 Ω (20 W), 330 Ω (15 W), 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W)
	 
	 
	 
	

	 
	Cường độ âm 90 dB (1 W, 1 m)
	 
	 
	 
	

	 
	Đáp tuyến tần số 80 Hz - 20 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	Thành phần loa Loa hình nón + vòm đường kính 12 cm
	 
	 
	 
	

	 
	Dây loa: Dây 2 sợi với đường kính 6 mm
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ hoạt động -10 ℃ tới +50 ℃
	 
	 
	 
	

	 
	Tiêu chuẩn chống bụi/nước IPX4 (có thể lắp đặt theo chiều ngang hoặc chiều đứng*)
	 
	 
	 
	

	 
	Vật liệu Vỏ: nhựa ABS, màu đen
	 
	 
	 
	

	 
	Lưới: lưới mạ sơn tĩnh điện, màu đen
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	3
	Bộ thu Micro không dây 
	12 tháng
	Chiếc
	50
	(*)

	 
	Nguồn điện: 12 V to 18 V, 500 mA
	 
	 
	 
	

	 
	Hiệu suất    
	 
	 
	 
	

	 
	Tín hiệu điều chế :FM
	 
	 
	 
	

	 
	Tần số lựa chọn: PLL synthesized control
	 
	 
	 
	

	 
	Dải tần số: 606 to 630 MHz,
	 
	 
	 
	

	 
	Kênh: 193 channels (F4 and F5)
	 
	 
	 
	

	 
	Ổn định Tần số : ±0.005%
	 
	 
	 
	

	 
	Công nghệ: True diversity system
	 
	 
	 
	

	 
	S/N ratio: >100 dB - Antenna 2 x
	 
	 
	 
	

	 
	Kết nối: XLR 3‑pin male, balanced ,6.3 mm jack, unbalanced
	 
	 
	 
	

	 
	Mức đầu ra : ‑12 dBV (max)
	 
	 
	 
	

	 
	Trở kháng đầu ra : 600 ohm
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	4
	Micro không dây cài ve áo
	12 tháng
	Chiếc
	50
	(*)

	 
	Sử dụng Pin thích hợp/tương thích với thiết bị
	 
	 
	 
	

	 
	Lựa chọn tần số PLL tổng hợp kiểm soát
	 
	 
	 
	

	 
	Dải tần số: 606~630 MHz
	 
	 
	 
	

	 
	Kênh 193 kênh trong các bước của 125 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	Tần số ổn định ± 0.005%
	 
	 
	 
	

	 
	Frequency response ; 50 Hz to 15 kHz
	 
	 
	 
	

	 
	S / N> 100 dB
	 
	 
	 
	

	 
	Ăng-ten 1 x
	 
	 
	 
	

	 
	[bookmark: _GoBack]Trở kháng 2.2 kohm
	 
	 
	 
	

	 
	Giai điệu âm tần thí điểm và tiếng ồn câm
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	5
	Cáp điều khiển 2x1,5mm2
	12 tháng
	m
	3500
	

	 
	Tham chiếu yêu cầu tại STT I.1.11
	 
	 
	 
	

	6
	Tủ 10U
	12 tháng
	Chiếc
	50
	

	 
	Kích thước: Chiều cao H530(mm)  x Chiều rộng W550(mm) x  Chiều Sâu D500(mm) chiều cao chưa bao gồm bánh xe
Tủ mạng 10u được sơn tĩnh điện 
Độ dày thép: Toàn bộ tủ dày 1mm – 1.8mm
Quy cách: Tủ đứng
	 
	 
	 
	

	VIII
	MÀN HÌNH LED P2.5
	 
	 
	 
	

	1
	Màn hình LED P2.5 hiển thị trong nhà 
	12 tháng
	m2
	86
	(*)

	 
	Kích thước: 2400 mm x 4480mm (1 màn hình 10,75 m2)
	 
	 
	 
	

	 
	Khoảng cách điểm ảnh: 2.5
	 
	 
	 
	

	 
	Chủng loại bóng LED: SMD 1515, chân đồng ,bóng đồng.
	 
	 
	 
	

	 
	Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B
	 
	 
	 
	

	 
	Mật độ điểm ảnh: ≥160000 điểm ảnh/ m²
	 
	 
	 
	

	 
	Kích thước Module LED: 320*160 mm Kiểu quét: 1/32 Scan
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ màu: 11434K
	 
	 
	 
	

	 
	Cấp độ xám: ≥4096
	 
	 
	 
	

	 
	độ sáng >600cd/m2 , tần số khung hình: 60Hz, tần số làm tươi: 3840Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Góc nhìn: ngang 140° Dọc 140°
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ làm việc: -10°C -50°C
	 
	 
	 
	

	 
	Độ ẩm làm việc: 10% - 50%RH
	 
	 
	 
	

	 
	Điện áp làm việc: 4.5V/5V
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất tối đa: 680W/m2
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất trung bình: 270W/m2
	 
	 
	 
	

	 
	Tuổi thọ bóng LED: >100.000 giờ
	 
	 
	 
	

	 
	Card thu tín hiệu
	 
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải tối đa: 512×384@60Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ lên đến 32 nhóm dữ liệu song song hoặc 32 nhóm dữ liệu nối tiếp, có thể mở rộng lên đến 128 nhóm dữ liệu nối tiếp. 
	 
	 
	 
	

	 
	Điện áp đầu vào: DC 3.8 V to 5.5 ,dòng điện định mức 0.5A, công suất tiêu thụ 2.5w. nhiệt độ hoạt động -25°C- + 75 °C.
	 
	 
	 
	

	 
	Nguồn chuyển đổi 5V60A 
	 
	 
	 
	

	 
	Input:
	 
	 
	 
	

	 
	+ Điện áp: 200-240V
	 
	 
	 
	

	 
	+ Tần số: 47Hz-63Hz
	 
	 
	 
	

	 
	+ Dòng điện: 2A Max
	 
	 
	 
	

	 
	Output:
	 
	 
	 
	

	 
	+ Điện áp: + 4.2V
	 
	 
	 
	

	 
	+ Dòng điện: 40A Max
	 
	 
	 
	

	 
	Hệ số công suất: PF> 0.5/230Vac
	 
	 
	 
	

	 
	Phụ kiện vật tư phụ chạy ổn định màn hình LED
	 
	 
	 
	

	 
	Aptomat cho màn hình LED
	 
	 
	 
	

	 
	Hệ dây tín hiệu , cat6
	 
	 
	 
	

	 
	Dây điện từ tủ điện đến các line
	 
	 
	 
	

	 
	Vật tư phụ lắp đặt trọn gói..
	 
	 
	 
	

	 
	Khung giá đỡ màn hình Led
	 
	 
	 
	

	 
	Hệ thống khung giàn gia cố màn hình bằng thép chuyện dụng ghép cabin 
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ quản lý, giám sát, điều khiển và phát nội dung hiển thị màn hình LED:
	 
	 
	 
	

	 
	Quản lý, giám sát, điều khiển và phát nội dung màn hình LED thông qua ứng dụng quản lý tập trung trên điện thoại, máy tính. Chỉ cần kết nối thiết bị với internet là có thể sử dụng Ứng dụng quản lý có thể sử dụng thông qua internet, mà không cần cấu hình IP tĩnh, DNS
	 
	 
	 
	

	 
	Kết nối bộ nhớ ngoài để phát trực tiếp các định dạng file phổ biến mà không cần dùng tới máy tính: file video các định dạng, file ảnh, office, pdf,…Cho phép sửa trực tiếp các file văn bản ngay trên thiết bị. Cho phép lưu file trực tiếp vào thiết bị để sử dụng thường xuyên
	 
	 
	 
	

	 
	Các chế độ phát: phát 1 lần, phát lặp lại, phát theo lịch đặt trước tới một hoặc các màn hình cụ thể do người dùng chọn. Nội dung các màn hình được chọn sẽ được phát đồng bộ cùng nhau ngay cả khi màn hình mất điện và có điện trở lại. Cho phép bật tắt nguồn cho màn hình LED và các thiết bị phụ trợ trên phần mềm quản lý tập trung hoặc cho phép đồng bộ tự động với nội dung phát.
	 
	 
	 
	

	 
	Đã được chứng nhận hợp quy phù hợp các tiêu chuẩn/ quy chuẩn: QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; QCVN 117:2023/BTTTT theo quy định của thông tư Thông tư 04/2023/TT-BTTT ngày 31/5/2023, Thông tư 20/2023/TT-BTTTT ngày 29/12/2023 và các quy định khác liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ xử lý ARM 6 core hiệu năng cao 64 bit
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ RAM: 4GB LPDDR4
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ lưu trữ: 16GB EMMC
	 
	 
	 
	

	 
	- Giám sát nhiệt độ màn hình LED: -40 ~ 125 oC (sai số 0,2 oC)
	 
	 
	 
	

	 
	- Giám sát độ ẩm màn hình LED: 0 ~100% RH (sai số 2% RH)
	 
	 
	 
	

	 
	- Giám thông số nguồn điện cho HT màn hình LED: 
	 
	 
	 
	

	 
	+ Đo và giám sát các thông số điện 1 pha bao gồm công suất, dòng điện (0 - 100A), điện áp.
	 
	 
	 
	

	 
	+ Đo và giám sát các thông số điện 3 pha (tùy chọn) bao gồm: công suất tổng/ từng pha, dòng điện tổng (0-100A)/ từng pha, điện áp pha, cos phi, tần số.
	 
	 
	 
	

	 
	- Điều khiển đóng ngắt nguồn màn hình LED và thiết bị ngoại vi: 
	 
	 
	 
	

	 
	+ Điều khiển đóng ngắt 2 kênh, dòng tối đa 10A/ kênh (sử dụng trực tiếp hoặc đóng ngắt khởi động từ (dòng tối đa theo thông số khởi động từ) với các chế độ điều khiển sử dụng song song đồng thời: Trực tiếp trên giao diện hệ thống của thiết bị trên màn hình; Điều khiển trên phần mềm (cả 3 nền tảng PC - web, ứng dụng trên IOS và trên Android); điều khiển bằng nút ấn vật lý tích hợp trên mặt trước thiết bị; Tự động đồng bộ với lịch phát.
	 
	 
	 
	

	 
	+ Tùy chọn số kênh điều khiển lên tới 30 kênh
	 
	 
	 
	

	 
	- Phát nội dung bằng phần mềm qua mạng internet thông qua máy chủ: Video độ phân giải cao (tối đa 4K), file ảnh, văn bản.
	 
	 
	 
	

	 
	Kết nối mạng internet: 
	 
	 
	 
	

	 
	+ 10M/100M/1000M Ethernet; 
	 
	 
	 
	

	 
	+ Wifi 5 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 
	 
	 
	 
	

	 
	+ 4G LTE -TDD/LTE-FDD/HSPA +/ GSM/ GPRS/ EDGE (tốc độ cao 150Mbps downlink/50Mbps uplink). Hỗ trợ 1 sim thường + 1 esim (sử dụng được 1 trong các mạng phổ biến ở Việt Nam như: Vietel, Mobifone, Vinaphone) với công tắc chuyển đổi chế độ nhanh chóng, tiện lợi;
	 
	 
	 
	

	 
	Cổng xuất âm thanh: 1 x 3,5mm
	 
	 
	 
	

	 
	- Đầu ra loa (tùy chọn):
0/150W/300W/600W/1200W. Xử lý tín hiệu kỹ thuật số cho phép công suất âm thanh chỉ hoạt động khi phát nội dung media, loại bỏ hoàn toàn sôi, nhiễu nền khi không phát
	 
	 
	 
	

	 
	Cổng kết nối mặt sau: USB3.1 Gen1 * 1 (kết nối bộ nhớ lưu trữ tốc độ cao/ hoặc thiết bị cần tốc độ cao); 3 * USB2.0, công mạng ethetnet 1000Mbps; Cổng kết nối đèn báo (Hệ thống, kết nối máy chủ, phát nội dung); cổng giám sát - điều khiển (2 dây tín hiệu, 2 dây cấp nguồn cho các module cảm biến điều khiển), cho phép kết nối song song đồng thời lên tới 32 thiết bị, khoảng cách từ cảm biến và module điều khiển tới bộ xử lý trung tâm cho phép lên tới 1200m.
	 
	 
	 
	

	 
	Nút ấn mặt trước: 2 nút bật tắt 2 kênh điều khiển cấp nguồn điện cho màn hình LED và các thiết bị phụ tải.
	 
	 
	 
	

	 
	- Cổng kết nối mặt trước (tùy chọn): 2 cổng USB type C, 1 cổng USB type A.
	 
	 
	 
	

	 
	- Giao diện điều khiển khi kết nối với màn hình qua cổng HDMI:
	 
	 
	 
	

	 
	 + Hiển thị các thông số giám sát: Điện áp, dòng diện, công suất, độ ẩm, nhiệt độ của màn hình. Hiển thị trạng thái bật/ tắt của các kênh điều khiển đóng/ ngắt nguồn điện
	 
	 
	 
	

	 
	 + Các nút ấn điều khiển On/ Off cấp nguồn cho màn hình LED và thiết bị ngoại vi
	 
	 
	 
	

	 
	+ Hiển thị lịch phát trong ngày
	 
	 
	 
	

	 
	+ Mở file: Cho phép phát nội dung từ file video, ảnh, word, excel, powerpoint, pdf,... từ bộ trong của thiết bị hoặc từ bộ nhớ lưu trữ ngoài. Cho phép soạn thảo, biên tập trên thiết bị
	 
	 
	 
	

	 
	+ Các ứng dụng tiện ích: Trình duyệt, trình soạn thảo văn bản, cài đặt
	 
	 
	 
	

	 
	+ Tích hợp màn hình khóa với QR code cho phép cán bộ quản lý có thể quét QR code trên ứng dụng quản lý trên điện thoại để mở khóa phát nội dung thủ công trực tiếp từ thiết bị.
	 
	 
	 
	

	 
	Chứng nhận hợp quy phù hợp các tiêu chuẩn/ quy chuẩn: QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; QCVN 117:2023/BTTTT
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu vào nguồn:
	 
	 
	 
	

	 
	90-265VAC/50-60Hz, tích hợp bảo vệ quá áp, quá tải, quá nhiệt, mất pha, mất trung tính,…
	 
	 
	 
	

	 
	Khối chuyển nguồn đáp ứng tiêu chuẩn EC/EN61000-4, CISPR32/EN55032, UL/IEC/EN62368, IEC/EN60335, GB4943, IEC/EN61558 phù hợp sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, viễn thông, điều khiển thông minh.
	 
	 
	 
	

	 
	Phần mềm quản lý tập trung không giới hạn số lượng thiết bị được quản lý. Toàn bộ các chức năng quản lý, điều khiển (đóng ngắt nguồn điện các kênh điều khiển, điều khiển thiết bị,..), giám sát trạng thái màn hình (nhiệt độ, độ ẩm, điện áp, dòng điện, công suất,...), quản lý lịch phát nội dung, quản lý thiết bị (kết nối, nhiệt đô CPU, IP, khởi động lại thiết bị, lịch sử kết nối thiết bị..),... được sử dụng trên 1 phần mềm duy nhất để đảm bảo tính đồng bộ, tiện lợi trong quá trình sử dụng.
	 
	 
	 
	

	 
	Máy chủ phần mềm đặt tại Việt Nam. Phần mềm hệ thống thông tin đã được chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
	 
	 
	 
	

	 
	Bảo trì thiết bị từ xa. Khởi động thiết bị từ xa trên giao diện phần mềm quản trị.
	 
	 
	 
	

	 
	Chức năng phân quyền chi tiết các tài khoản người dùng theo bộ phận, vị trí, thiết bị và chức năng (khả năng phân quyền tối thiểu 5 cấp đơn vị hành chính). Cho phép 1 đơn vị có nhiều tài khoản người dùng có quyền khác nhau và quản lý được số lượng thiết bị khác nhau.
	 
	 
	 
	

	 
	Giao diện tổng quan: thể hiện trạng thái thiết bị, lịch phát trong ngày, định vị vị trí thiết bị và trạng thái kết nối máy chủ của thiết bị trên bản đồ.
	 
	 
	 
	

	 
	Quản lý lịch sử hoạt động: lịch sử phát nội dung của từng thiết bị, lịch sử kết nối của từng thiết bị.
	 
	 
	 
	

	 
	Tự động lấy tọa độ thiết bị khi kết nối GPS
	 
	 
	 
	

	 
	Quản lý thời gian sử dụng gói cước 4G, giúp người sử dụng theo dõi và chủ động gia hạn gói cước khi cần thiết
	 
	 
	 
	

	 
	Quét QR code mở khóa thiết bị để phát nội dung trực tiếp từ thiết bị
	 
	 
	 
	

	 
	Quản lý và phân phối bộ sưu tập nội dung theo thiết bị, cơ quan mẹ/ bộ phận/ chi nhánh và người dùng. Cơ quan cấp trên có thể tạo các bộ sưu tập nội dung và phân phối tới các đơn vị cấp dưới ngay trên hệ thống
	 
	 
	 
	

	 
	Có ứng dụng trên điện thoại di động (cả 2 nền tảng iOS và Android) thực hiện được đầy đủ các tính năng ở trên.
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không chứa mã độc từ nhà sản xuất
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
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	Kích thước: 3620 mm x 5798mm
	 
	 
	 
	

	 
	Khoảng cách điểm ảnh: 2.5
	 
	 
	 
	

	 
	Chủng loại bóng LED: SMD 1515, chân đồng ,bóng đồng.
	 
	 
	 
	

	 
	Cấu tạo bóng LED: 1R1G1B
	 
	 
	 
	

	 
	Mật độ điểm ảnh: ≥160000 điểm ảnh/ m²
	 
	 
	 
	

	 
	Kích thước Module LED: 320*160 mm Kiểu quét: 1/32 Scan
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ màu: 11434K
	 
	 
	 
	

	 
	Cấp độ xám: ≥4096
	 
	 
	 
	

	 
	độ sáng >600cd/m2 , tần số khung hình: 60Hz, tần số làm tươi: 3840Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Góc nhìn: ngang 140° Dọc 140°
	 
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ làm việc: -10°C -50°C
	 
	 
	 
	

	 
	Độ ẩm làm việc: 10% - 50%RH
	 
	 
	 
	

	 
	Điện áp làm việc: 4.5V/5V
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất tối đa: 680W/m2
	 
	 
	 
	

	 
	Công suất trung bình: 270W/m2
	 
	 
	 
	

	 
	Tuổi thọ bóng LED: >100.000 giờ
	 
	 
	 
	

	 
	Card thu tín hiệu
	 
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải tối đa: 512×384@60Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ lên đến 32 nhóm dữ liệu song song hoặc 32 nhóm dữ liệu nối tiếp, có thể mở rộng lên đến 128 nhóm dữ liệu nối tiếp. 
	 
	 
	 
	

	 
	Điện áp đầu vào: DC 3.8 V to 5.5 ,dòng điện định mức 0.5A, công suất tiêu thụ 2.5w. nhiệt độ hoạt động -25°C- + 75 °C.
	 
	 
	 
	

	 
	Nguồn chuyển đổi 5V60A 
	 
	 
	 
	

	 
	Input:
	 
	 
	 
	

	 
	+ Điện áp: 200-240V
	 
	 
	 
	

	 
	+ Tần số: 47Hz-63Hz
	 
	 
	 
	

	 
	+ Dòng điện: 2A Max
	 
	 
	 
	

	 
	Output:
	 
	 
	 
	

	 
	+ Điện áp: + 4.2V
	 
	 
	 
	

	 
	+ Dòng điện: 40A Max
	 
	 
	 
	

	 
	Hệ số công suất: PF> 0.5/230Vac
	 
	 
	 
	

	 
	Phụ kiện vật tư phụ chạy ổn định màn hình LED
	 
	 
	 
	

	 
	Aptomat cho màn hình LED
	 
	 
	 
	

	 
	Hệ dây tín hiệu , cat6
	 
	 
	 
	

	 
	Dây điện từ tủ điện đến các line
	 
	 
	 
	

	 
	Vật tư phụ lắp đặt trọn gói..
	 
	 
	 
	

	 
	Khung giá đỡ màn hình Led
	 
	 
	 
	

	 
	Hệ thống khung giàn gia cố màn hình bằng thép chuyện dụng ghép cabin 
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ quản lý, giám sát, điều khiển và phát nội dung hiển thị màn hình LED:
	 
	 
	 
	

	 
	Quản lý, giám sát, điều khiển và phát nội dung màn hình LED thông qua ứng dụng quản lý tập trung trên điện thoại, máy tính. Chỉ cần kết nối thiết bị với internet là có thể sử dụng Ứng dụng quản lý có thể sử dụng thông qua internet, mà không cần cấu hình IP tĩnh, DNS
	 
	 
	 
	

	 
	Kết nối bộ nhớ ngoài để phát trực tiếp các định dạng file phổ biến mà không cần dùng tới máy tính: file video các định dạng, file ảnh, office, pdf,…Cho phép sửa trực tiếp các file văn bản ngay trên thiết bị. Cho phép lưu file trực tiếp vào thiết bị để sử dụng thường xuyên
	 
	 
	 
	

	 
	Các chế độ phát: phát 1 lần, phát lặp lại, phát theo lịch đặt trước tới một hoặc các màn hình cụ thể do người dùng chọn. Nội dung các màn hình được chọn sẽ được phát đồng bộ cùng nhau ngay cả khi màn hình mất điện và có điện trở lại. Cho phép bật tắt nguồn cho màn hình LED và các thiết bị phụ trợ trên phần mềm quản lý tập trung hoặc cho phép đồng bộ tự động với nội dung phát.
	 
	 
	 
	

	 
	Đã được chứng nhận hợp quy phù hợp các tiêu chuẩn/ quy chuẩn: QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; QCVN 117:2023/BTTTT theo quy định của thông tư Thông tư 04/2023/TT-BTTT ngày 31/5/2023, Thông tư 20/2023/TT-BTTTT ngày 29/12/2023 và các quy định khác liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ xử lý ARM 6 core hiệu năng cao 64 bit
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ RAM: 4GB LPDDR4
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ lưu trữ: 16GB EMMC
	 
	 
	 
	

	 
	- Giám sát nhiệt độ màn hình LED: -40 ~ 125 oC (sai số 0,2 oC)
	 
	 
	 
	

	 
	- Giám sát độ ẩm màn hình LED: 0 ~100% RH (sai số 2% RH)
	 
	 
	 
	

	 
	- Giám thông số nguồn điện cho HT màn hình LED: 
	 
	 
	 
	

	 
	+ Đo và giám sát các thông số điện 1 pha bao gồm công suất, dòng điện (0 - 100A), điện áp.
	 
	 
	 
	

	 
	+ Đo và giám sát các thông số điện 3 pha (tùy chọn) bao gồm: công suất tổng/ từng pha, dòng điện tổng (0-100A)/ từng pha, điện áp pha, cos phi, tần số.
	 
	 
	 
	

	 
	- Điều khiển đóng ngắt nguồn màn hình LED và thiết bị ngoại vi: 
	 
	 
	 
	

	 
	+ Điều khiển đóng ngắt 2 kênh, dòng tối đa 10A/ kênh (sử dụng trực tiếp hoặc đóng ngắt khởi động từ (dòng tối đa theo thông số khởi động từ) với các chế độ điều khiển sử dụng song song đồng thời: Trực tiếp trên giao diện hệ thống của thiết bị trên màn hình; Điều khiển trên phần mềm (cả 3 nền tảng PC - web, ứng dụng trên IOS và trên Android); điều khiển bằng nút ấn vật lý tích hợp trên mặt trước thiết bị; Tự động đồng bộ với lịch phát.
	 
	 
	 
	

	 
	+ Tùy chọn số kênh điều khiển lên tới 30 kênh
	 
	 
	 
	

	 
	- Phát nội dung bằng phần mềm qua mạng internet thông qua máy chủ: Video độ phân giải cao (tối đa 4K), file ảnh, văn bản.
	 
	 
	 
	

	 
	Kết nối mạng internet: 
	 
	 
	 
	

	 
	+ 10M/100M/1000M Ethernet; 
	 
	 
	 
	

	 
	+ Wifi 5 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 
	 
	 
	 
	

	 
	+ 4G LTE -TDD/LTE-FDD/HSPA +/ GSM/ GPRS/ EDGE (tốc độ cao 150Mbps downlink/50Mbps uplink). Hỗ trợ 1 sim thường + 1 esim (sử dụng được 1 trong các mạng phổ biến ở Việt Nam như: Vietel, Mobifone, Vinaphone) với công tắc chuyển đổi chế độ nhanh chóng, tiện lợi;
	 
	 
	 
	

	 
	Cổng xuất âm thanh: 1 x 3,5mm
	 
	 
	 
	

	 
	- Đầu ra loa (tùy chọn): 0/150W/300W/600W/1200W. Xử lý tín hiệu kỹ thuật số cho phép công suất âm thanh chỉ hoạt động khi phát nội dung media, loại bỏ hoàn toàn sôi, nhiễu nền khi không phát
	 
	 
	 
	

	 
	Cổng kết nối mặt sau: USB3.1 Gen1 * 1 (kết nối bộ nhớ lưu trữ tốc độ cao/ hoặc thiết bị cần tốc độ cao); 3 * USB2.0, công mạng ethetnet 1000Mbps; Cổng kết nối đèn báo (Hệ thống, kết nối máy chủ, phát nội dung); cổng giám sát - điều khiển (2 dây tín hiệu, 2 dây cấp nguồn cho các module cảm biến điều khiển), cho phép kết nối song song đồng thời lên tới 32 thiết bị, khoảng cách từ cảm biến và module điều khiển tới bộ xử lý trung tâm cho phép lên tới 1200m.
	 
	 
	 
	

	 
	Nút ấn mặt trước: 2 nút bật tắt 2 kênh điều khiển cấp nguồn điện cho màn hình LED và các thiết bị phụ tải.
	 
	 
	 
	

	 
	- Cổng kết nối mặt trước (tùy chọn): 2 cổng USB type C, 1 cổng USB type A.
	 
	 
	 
	

	 
	- Giao diện điều khiển khi kết nối với màn hình qua cổng HDMI:
	 
	 
	 
	

	 
	 + Hiển thị các thông số giám sát: Điện áp, dòng diện, công suất, độ ẩm, nhiệt độ của màn hình. Hiển thị trạng thái bật/ tắt của các kênh điều khiển đóng/ ngắt nguồn điện
	 
	 
	 
	

	 
	 + Các nút ấn điều khiển On/ Off cấp nguồn cho màn hình LED và thiết bị ngoại vi
	 
	 
	 
	

	 
	+ Hiển thị lịch phát trong ngày
	 
	 
	 
	

	 
	+ Mở file: Cho phép phát nội dung từ file video, ảnh, word, excel, powerpoint, pdf,... từ bộ trong của thiết bị hoặc từ bộ nhớ lưu trữ ngoài. Cho phép soạn thảo, biên tập trên thiết bị
	 
	 
	 
	

	 
	+ Các ứng dụng tiện ích: Trình duyệt, trình soạn thảo văn bản, cài đặt
	 
	 
	 
	

	 
	+ Tích hợp màn hình khóa với QR code cho phép cán bộ quản lý có thể quét QR code trên ứng dụng quản lý trên điện thoại để mở khóa phát nội dung thủ công trực tiếp từ thiết bị.
	 
	 
	 
	

	 
	Chứng nhận hợp quy phù hợp các tiêu chuẩn/ quy chuẩn: QCVN 54:2020/BTTTT; QCVN 65:2021/BTTTT; QCVN 117:2023/BTTTT
	 
	 
	 
	

	 
	Đầu vào nguồn:
	 
	 
	 
	

	 
	90-265VAC/50-60Hz, tích hợp bảo vệ quá áp, quá tải, quá nhiệt, mất pha, mất trung tính,…
	 
	 
	 
	

	 
	Khối chuyển nguồn đáp ứng tiêu chuẩn EC/EN61000-4, CISPR32/EN55032, UL/IEC/EN62368, IEC/EN60335, GB4943, IEC/EN61558 phù hợp sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, viễn thông, điều khiển thông minh.
	 
	 
	 
	

	 
	Phần mềm quản lý tập trung không giới hạn số lượng thiết bị được quản lý. Toàn bộ các chức năng quản lý, điều khiển (đóng ngắt nguồn điện các kênh điều khiển, điều khiển thiết bị,..), giám sát trạng thái màn hình (nhiệt độ, độ ẩm, điện áp, dòng điện, công suất,...), quản lý lịch phát nội dung, quản lý thiết bị (kết nối, nhiệt đô CPU, IP, khởi động lại thiết bị, lịch sử kết nối thiết bị..),... được sử dụng trên 1 phần mềm duy nhất để đảm bảo tính đồng bộ, tiện lợi trong quá trình sử dụng.
	 
	 
	 
	

	 
	Máy chủ phần mềm đặt tại Việt Nam. Phần mềm hệ thống thông tin đã được chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
	 
	 
	 
	

	 
	Bảo trì thiết bị từ xa. Khởi động thiết bị từ xa trên giao diện phần mềm quản trị.
	 
	 
	 
	

	 
	Chức năng phân quyền chi tiết các tài khoản người dùng theo bộ phận, vị trí, thiết bị và chức năng (khả năng phân quyền tối thiểu 5 cấp đơn vị hành chính). Cho phép 1 đơn vị có nhiều tài khoản người dùng có quyền khác nhau và quản lý được số lượng thiết bị khác nhau.
	 
	 
	 
	

	 
	Giao diện tổng quan: thể hiện trạng thái thiết bị, lịch phát trong ngày, định vị vị trí thiết bị và trạng thái kết nối máy chủ của thiết bị trên bản đồ.
	 
	 
	 
	

	 
	Quản lý lịch sử hoạt động: lịch sử phát nội dung của từng thiết bị, lịch sử kết nối của từng thiết bị.
	 
	 
	 
	

	 
	Tự động lấy tọa độ thiết bị khi kết nối GPS
	 
	 
	 
	

	 
	Quản lý thời gian sử dụng gói cước 4G, giúp người sử dụng theo dõi và chủ động gia hạn gói cước khi cần thiết
	 
	 
	 
	

	 
	Quét QR code mở khóa thiết bị để phát nội dung trực tiếp từ thiết bị
	 
	 
	 
	

	 
	Quản lý và phân phối bộ sưu tập nội dung theo thiết bị, cơ quan mẹ/ bộ phận/ chi nhánh và người dùng. Cơ quan cấp trên có thể tạo các bộ sưu tập nội dung và phân phối tới các đơn vị cấp dưới ngay trên hệ thống
	 
	 
	 
	

	 
	Có ứng dụng trên điện thoại di động (cả 2 nền tảng iOS và Android) thực hiện được đầy đủ các tính năng ở trên.
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không chứa mã độc từ nhà sản xuất
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	IX
	Máy chiếu đa năng (bao gồm giá treo, lồng bảo vệ, màn chiếu điện, dây nối tín hiệu) 
	12 tháng
	Bộ
	36
	(*)

	 
	Công nghệ: LCD
	 
	 
	 
	

	 
	Độ sáng: 4100 Ansi Lumens
	 
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải: XGA (1024x768)
	 
	 
	 
	

	 
	Độ tương phản: 20.000:1
	 
	 
	 
	

	 
	Nguồn sáng: Bóng đèn 230W UHM
	 
	 
	 
	

	 
	Tuổi thọ bóng đèn: Lên đến 20.000 giờ (trong chế độ tiết kiệm)
	 
	 
	 
	

	 
	Loa: Công suất 10W
	 
	 
	 
	

	 
	Tỷ lệ tương phản: 20.000:1 (Toàn màu trắng/toàn màu đen, Mống mắt: Bật, Chế độ hình ảnh: Động, Tự động tiết kiệm điện: Tắt, Chế độ xem ban ngày: Tắt, Điều khiển đèn: Bình thường)
	 
	 
	 
	

	 
	Ống kính: Thu phóng thủ công (1,2x), ống kính lấy nét thủ công, F = 1,6–1,76, f = 19,16–23,02 mm, tỷ lệ ném: 1,48–1,78:1
	 
	 
	 
	

	 
	Cổng kết nối: HDMI x2, VGA in x2, VGA out x1, Video in x1, Audio in x2, Audio out x1, LAN, RS-232C x1, USB
	 
	 
	 
	

	 
	Màn chiếu điện 
	 
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 2.44m * 2.44m
	 
	 
	 
	

	 
	Tương đương: 136"
	 
	 
	 
	

	 
	Tỷ lệ: 1:1
	 
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: Matt White Standard phủ sơn tĩnh điện trồng ẩm mốc và bắt lửa; Trục cuộn màn làm bằng hợp kim nhôm chất lượng cao.
	 
	 
	 
	

	 
	Khung treo máy chiếu Kèm lồng bảo vệ
	 
	 
	 
	

	 
	Khung treo máy chiếu cố định
	 
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng
	 
	 
	 
	

	 
	Độ dài: 30cm (Min) - 65cm (Max)
	 
	 
	 
	

	 
	Tay nhện bắt vào máy có khả năng xoay ngang dọc và nâng lên xuống 30 độ
	 
	 
	 
	

	 
	Phù hợp mọi hãng máy chiếu.
	 
	 
	 
	

	 
	Tải trọng: 20kg
	 
	 
	 
	

	 
	Dây HDMI 15m 
	 
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: dây 3x6, đầu chống nhiễu đúc đặc
	 
	 
	 
	

	 
	Chuẩn tín hiệu HD-2K
	 
	 
	 
	

	 
	Sản phẩm không có kế hoạch ngừng hoặc kết thúc sản xuất (End of Life - EOL)
	 
	 
	 
	

	X
	Tivi 86 inch (giá treo, dây nối tín hiệu). Loại Tivi: Smart Tivi
	24 tháng
	Bộ
	10
	(*)

	 
	Kích cỡ màn hình: 86 inch
	 
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải: 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
	 
	 
	 
	

	 
	Hệ điều hành: webOS 25
	 
	 
	 
	

	 
	Công nghệ hình ảnh
	 
	 
	 
	

	 
	Công nghệ hình ảnh:
4K AI Upscaling, HLG HDR10, Dynamic Tone Mapping FilmMaker Mode
	 
	 
	 
	

	 
	Giảm độ trễ chơi game Auto Low Latency Mode (ALLM) Chế độ game HGiG
	 
	 
	 
	

	 
	Bộ xử lý α7 AI 4K thế hệ thứ 8
	 
	 
	 
	

	 
	Tần số quét thực: 60 Hz
	 
	 
	 
	

	 
	Tiện ích
	 
	 
	 
	

	 
	Điều khiển tivi bằng điện thoại
	 
	 
	 
	

	 
	Điều khiển bằng giọng nói: Nhận diện giọng nói 
	 
	 
	 
	

	 
	Chiếu hình từ điện thoại lên TV
	 
	 
	 
	

	 
	Remote thông minh: Magic Remote
	 
	 
	 
	

	 
	Kết nối ứng dụng các thiết bị trong nhà
	 
	 
	 
	

	 
	Tiện ích thông minh khác: chia sẻ giữa các phòng
	 
	 
	 
	

	 
	Công nghệ âm thanh
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng công suất loa: 20W
	 
	 
	 
	

	 
	Số lượng loa: 2 loa
	 
	 
	 
	

	 
	Các công nghệ khác: Đồng bộ hóa âm thanh 
	 
	 
	 
	

	 
	Cổng kết nối
	 
	 
	 
	

	 
	Kết nối Internet: Wi-Fi, Cổng mạng LAN
	 
	 
	 
	

	 
	Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối bàn phím, chuột)
	 
	 
	 
	

	 
	USB: 2 cổng USB A
	 
	 
	 
	

	 
	Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 3 cổng HDMI, 1 cổng HDMI eARC (ARC)
	 
	 
	 
	

	 
	Cổng xuất âm thanh: 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 cổng eARC (ARC)
	 
	 
	 
	

	 
	Giá treo Tivi
	 
	 
	 
	

	 
	Tương thích màn hình tivi: 60 - 110 inch
	 
	 
	 
	

	 
	Tải trọng: 100 Kg
	 
	 
	 
	

	 
	Trọng lượng: 6 kg
	 
	 
	 
	

	 
	Vesa: 200 x 200 mm tới 900 x 600 mm
	 
	 
	 
	

	 
	Kích thước khung: 960 mm x 215 mm x 35 mm
	 
	 
	 
	

	 
	Màu: Đen
	 
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
	 
	 
	 
	

	 
	Độ dày siêu mỏng: 30 mm ~ 3 cm
	 
	 
	 
	

	 
	Chốt khoá an toàn bằng dây kéo
	 
	 
	 
	

	 
	Tương thích tất cả các loại tivi hiện có trên thị trường
	 
	 
	 
	

	 
	Dây cáp HDMI:
	 
	 
	 
	

	 
	Cáp HDMI Ugreen có tốc độ truyền dữ liệu lên đến 2.10,2 Gb/s
	 
	 
	 
	

	 
	Cáp có độ dài 15M + 5M kèm phụ kiện đầu nối
	 
	 
	 
	



Mục 3. Các yêu cầu khác
[bookmark: _Hlk117602626]1. Yêu cầu về vận hành chạy thử.
Tất cả hàng hóa, thiết bị đều phải được vận hành chạy thử trước khi nghiệm thu và Nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành chạy thử.
2. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn vận hành.
- Sau khi lắp đặt hàng hóa, thiết bị và vận hành chạy thử, Nhà thầu phải tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành cho Chủ đầu tư tại nơi lắp đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Việc đào tạo hướng dẫn vận hành, sử dụng được thực hiện bởi chuyên gia của hãng sản xuất hoặc nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của Nhà thầu.
- Trong E-HSDT, nhà thầu phải trình bày kế hoạch đào tạo cụ thể, trình tự hướng dẫn sử dụng/vận hành phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ thực hiện gói thầu.  Đồng thời nhà thầu phải cam kết kết thúc quá trình đào tạo thì cán bộ được đào tạo sẽ sử dụng thành thạo toàn bộ hàng hóa của gói thầu.
Mục 4. Bản vẽ: Không có.
[bookmark: _Toc68320562]Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm: Hàng hóa của gói thầu phải được kiểm tra và thử nghiệm theo yêu cầu sau đây:
- Trước khi đưa hàng hóa vào lắp đặt, hàng hóa phải được Chủ đầu tư nghiệm thu về mặt số lượng, chủng loại (model, ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất) so với hợp đồng. Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao các tài liệu liên quan đến hàng hóa để phục vụ công tác nghiệm thu.
- Trong quá trình lắp đặt, cài đặt hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu các công việc thành phần theo đề xuất của nhà thầu đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.
- Sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc được giao theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bàn giao tất cả các tài liệu có liên quan đến hàng hóa và hoàn thiện các nội dung còn tồn tại trước khi được nghiệm thu.
- Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và hợp đồng đã ký kết 

